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	S

TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ 

BIÊN LAI
	CHỮ KÝ HỌC VIÊN

	1
	Trương Chí Hào
	20/3/96
	Đồng Nai
	
	
	2.000.000
	531012
	

	2
	Lê Văn Nghị
	15/3/88
	Cần Thơ
	
	
	2.000.000
	531013
	

	3
	Nguyễn Quốc Hiệp
	26/9/83
	Vĩnh Long
	
	
	2.000.000
	531014
	

	4
	Nguyễn Tuyến Quân
	1985
	Tiền Giang
	
	
	2.000.000
	531015
	

	5
	Nguyễn Đình Viết
	15/5/…
	Bắc Ninh
	
	
	2.000.000
	531016
	

	6
	Phạm Thái Bảo
	
	
	
	
	2.000.000
	532861
	

	7
	Nguyễn Hải Trọng
	18/9/96
	Tp.HCM
	
	
	2.000.000
	532851
	

	8
	Trần Văn Toàn
	
	
	
	
	2.000.000
	532863
	


Tổng số học viên: ……………………..

Tổng số học phí: ……………………...

Tổng số dự thi: ……………..HV, chiếm: ……..% sĩ số


Trong đó: Đạt: ………HV, tỷ lệ: ………%; không đạt: ……..HV, tỷ lệ: ………….%

Tổng số bỏ thi: ……………..HV, chiếm: ……...% sĩ số.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 5 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG


TRƯỞNG KHOA

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY






Nguyễn Tiến Nhân

           Phan Văn Thành
